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    UYỆ  C  U THÀNH                               Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 
         Ỉ      GI  G   
     

Bản án số: 28/2018/HS-ST 

Ngày 27-11-2018 

NHÂN DANH 

 Ƣ C C  G          I C    G     IỆ      

                 UYỆ  C  U         Ỉ      GI  G. 

-                                            

          –                    Bà Phan Thị Kim Hoa  

                       

Ông Phan Văn Dân 

Bà Mai Hồng Thắm 

-                 : Bà Phạm Thị Cẩm Xuyến là Thư ký Tòa án nhân 

dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. 

-                                                 ,  ỉ   A  G     

                    Ông Lê Tú Giang – Kiểm sát viên.                  

Trong ngày 27 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện 

Châu Thành, tỉnh An Giang   t    s  thẩm công khai vụ án h nh s  s  thẩm 

thụ  ý số: 29/2018/TLST-HS ngày 02 tháng 11 năm 2018 theo Quyết định đưa 

vụ án ra   t    số: 30/2018/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 11 năm 2018 đối v i 

 ị  áo: 

- Họ và tên: Lê Thanh Đ, sinh năm 1977; tại An Giang; 

N i  ư trú: Ấp V,  ã V, huyện C, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Mua bán; 

tr nh độ văn hóa (họ  vấn): 9/12; dân tộ : Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Đạo 

Phật giáo Hòa Hảo; quố  tị h: Việt Nam; con ông Lê Văn P, sinh năm 1927 

( hết) và bà Phan Thị Q, sinh năm 1936; bị  áo  ó vợ là Nguyễn Thị Tuyết M, 

sinh năm 1979 (đã  y hôn) và  ó  on  à Lê Thị N, sinh năm 1999.  

- Tiền án, tiền s : Không.  

Bị  áo  ị  ắt tạm giam từ ngày 24/8/2018  ho đến nay. 

Bị  áo  ó mặt tại phiên tòa. 

Bị  ạ   Trần Thanh S, sinh năm: 1974 ( ó mặt) 

N i  ư trú: Khóm C, phường C, thành phố C, tỉnh An Giang. 

Ngườ   ó quyề  lợ ,  g ĩ  vụ l    qu   đế  vụ   : 

Nguyễn Văn S1, sinh năm: 1968 ( ó mặt) 

N i  ư trú: Ấp V,  ã V, huyện C, tỉnh An Giang 
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  I  U G  Ụ   : 

Theo  á  tài  iệu  ó trong hồ s  vụ án và diễn  iến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án đượ  tóm tắt như sau: Khoảng tháng 01 năm 2017,  ị  áo Lê Thanh Đ 

thuê  e ôtô ( oại  e 08  hỗ ngồi)  iển số 51F-132.91  ủa anh Trần Thanh S. Bị 

cáo nói v i anh S thuê  e để  àm phư ng tiện đi mua  án  ây tràm  ông vàng và 

đồ điện t , h nh thứ  thuê ngày v i giá 600.000 đồng/1 ngày (hợp đồng miệng) 

và thuê 01 – 02 ngày th  trả  ại  ho anh S. Đến khoảng tháng 9/2017,  ị  áo Đ 

hợp đồng miệng v i S thuê tháng v i giá 13.000.000 đồng/1 tháng, anh S đồng ý 

và giao xe cho Đ. 

Ngày 29/9/2017, do không có tiền trả nợ và mua  án gỗ nên  ị  áo Đ 

mang  e ôtô  iển số 51F1-132.91 đến nhà Nguyễn Văn S1 thuộ  Ấp V,  ã V, 

huyện C và thế  hấp v i giá  à 100.000.000 đồng,  ãi suất 06%/1 tháng. 

Đến ngày 07/11/2017, để tạo niềm tin  ho anh S,  ị  áo Đ viết giấy hợp 

đồng thuê  e  ủa anh S, thời gian từ ngày 07/11/2017 đến ngày 07/02/2018, h nh 

thứ  thanh toán  à trả tiền thuê vào  uối tháng. Đến ngày 07/02/2018, hết thời 

hạn hợp đồng,  ị  áo tiếp tụ  hợp đồng miệng để thuê  e  ủa anh S. Đến ngày 

07/5/2018, hết thời hạn thuê  e nhưng không thấy  ị  áo Đ trả  e  ũng như không 

trả tiền thuê  e nên anh S kiểm tra định vị th  thấy  e không hoạt động nhiều ngày 

tại địa  hỉ Ấp V,  ã V, huyện C, tỉnh An Giang. Anh S đến địa  hỉ trên th  anh S1 

 ho  iết Đ đã  ầm  e từ ngày 29/9/2017 nên anh S đến Công an  ã V, huyện C 

trình báo. 

Ngày 23/8/2018,  ị  áo Đ  ị khởi tố điều tra. 

Vật  hứng thu giữ: 

- Một  e ôtô  iển số 51F-132.91; nhãn hiệu TOYOTA; số  oại INNOVA-J; 

số máy 1TR-6533901; số khung 1G-689003333;  oại  e ôtô  on; màu s n Ghi  ạ ; 

số người  ho ph p  hở 08 người. 

- Một giấy  hứng nhận đăng ký  e ôtô  iển số 51F-132.91 mang tên Đặng 

Văn L. 

- Một giấy  hứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và  ảo vệ môi trường 

phư ng tiện giao thông    gi i đường  ộ số 3854058. 

- Một giấy  hứng nhận  ảo hiểm  ắt  uộ  trá h nhiệm dân s   ủa  e ôtô 

 iển số 51F-132.91. 

Cá  vật  hứng trên đã trao trả  ho anh Trần Thanh S. 

Căn  ứ Kết  uận định giá số 38/KL.HĐ ngày 01/6/2018  ủa Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng h nh s  huyện C, tỉnh An Giang, kết  uận:  e ôtô 

 iển số 51F-132.91, nhãn hiệu TOYOTA, số  oại INNOVA-J, số khung: 1G-

689003333; số máy: 1TR-6533901, màu s n trắng; số  hỗ ngồi: 8  hỗ,  e đã qua 

s  dụng, trị giá 219.849.520 đồng.  

Tại  ản  áo trạng số: 30/CT-VKSCT-HS ngày 02 tháng 11 năm 2018  ủa 

Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh An Giang quyết định truy tố để   t     ị 

 áo Lê Thanh Đ về tội “Lạm dụng tín nhiệm  hiếm đoạt tài sản” theo quy định 

tại khoản 3 Điều 175 Bộ  uật H nh năm s  năm 2015 (đã đượ  s a đổi,  ổ sung 
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năm 2017). Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền  ông tố tại phiên tòa vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố hành vi  ủa  ị  áo Lê Thanh Đ đủ yếu tố  ấu thành tội 

“Lạm dụng tín nhiệm  hiếm đoạt tài sản”. Đề nghị Hội đồng   t    áp dụng 

khoản 3 Điều 175, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ  uật H nh năm s  năm 

2015 (đã đượ  s a đổi,  ổ sung năm 2017),    phạt  ị  áo Lê Thanh Đ v i mứ  

án từ 5 năm đến 7 năm tù và đề nghị Hội đồng   t     uộc  ị  áo  ồi thường  ho 

anh Nguyễn Văn S1 100.000.000 đồng. 

  Ậ  ĐỊ   C   TÒA ÁN: 

Trên    sở nội dung vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài  iệu trong hồ s  vụ án đã đượ  

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng   t    nhận định như sau: 

[1] Cá  quyết định tố tụng  ủa C  quan điều tra Công an huyện Châu 

Thành, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, Kiểm sát 

viên trong quá tr nh điều tra, truy tố đã th   hiện đúng về thẩm quyền, tr nh t , 

thủ tụ  quy định  ủa Bộ  uật Tố tụng h nh s . Quá tr nh điều tra và tại phiên 

tòa,  ị  áo không  ó ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định  ủa C  quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó,  á  hành vi, quyết định tố 

tụng  ủa C  quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã th   hiện đều 

hợp pháp.  

[2] Tại phiên tòa  ị  áo Lê Thanh Đ khai nhận: Bị  áo thuê  e ôtô ( oại  e 

08  hỗ ngồi)  iển số 51F-132.91  ủa anh Trần Thanh S để  àm phư ng tiện đi 

mua  án  ây tràm  ông vàng và đồ điện t , h nh thứ  thuê ngày sau đó  huyển 

qua thuê tháng, do không  ó tiền trả nợ và mua  án gỗ nên  ị  áo nảy sinh ý 

định mang  e  ủa anh S đi  ầm, nên đến ngày 29/9/2017  ị  áo mang xe ôtô 

 iển số 51F1-132.91  ủa anh S đến nhà anh Nguyễn Văn S1 thế  hấp v i giá  à 

100.000.000 đồng,  ãi suất 06%/1 tháng để  ấy tiền tiêu xài và trả nợ. 

[3] Lời khai nhận tội  ủa  ị  áo tại phiên tòa s  thẩm hôm nay hoàn toàn 

phù hợp v i nội dung vụ án, phù hợp v i  ời khai  ủa  ị hại, những người  ó 

quyền  ợi, nghĩa vụ  iên quan đến vụ án, những người  àm  hứng và còn phù 

hợp v i những tài  iệu,  hứng  ứ khá   ó trong hồ s  vụ án. 

Căn  ứ Kết  uận định giá số 38/KL.HĐ ngày 01/6/2018  ủa Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng h nh s  huyện C, tỉnh An Giang, kết  uận:  e ôtô 

 iển số 51F-132.91, nhãn hiệu TOYOTA, số  oại INNOVA-J, số khung: 1G-

689003333; số máy: 1TR-6533901, màu s n trắng; số  hỗ ngồi: 8  hỗ,  e đã qua 

s  dụng, trị giá 219.849.520 đồng.  

Như vậy, đã  ó đủ  ăn  ứ để  á  định: Bị  áo Lê Thanh Đ  ó đủ năng     

trá h nhiệm h nh s ,  ó khả năng nhận thứ  và  àm  hủ hành vi  ủa m nh,  ị  áo 

đã  ợi dụng s  tin tưởng  ủa anh Trần Thanh S, sau khi Đ anh S giao  e ôtô ( oại 

 e 08  hỗ ngồi)  iển số 51F-132.91  ho  ị  áo thuê,  ị  áo nảy sinh ý định 

 hiếm đoạt  e đem đi  ầm và  ị  áo đem thế  hấp  ho anh S1 v i giá  à 

100.000.000 đồng, giá trị  e tại thời điểm định giá  à 219.849.520 đồng.  



                                                                                   4 

Hành vi  ủa Lê Thanh Đ đã phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm  hiếm 

đoạt tài sản” quy định tại khoản 3 Điều 175 Bộ  uật H nh năm s  năm 2015 (đã 

đượ  s a đổi,  ổ sung năm 2017).  

Theo  áo trạng Viện kiểm sát quyết định truy tố  ị  áo để   t     à đúng 

người, đúng tội, đúng pháp  uật. Do đó,  ị  áo phải  hịu trá h nhiệm h nh s  do 

hành vi trái pháp  uật đã gây ra. 

 [4] X t tính nguy hiểm  ho  ã hội từ hành vi phạm tội  ủa  ị  áo th  thấy:  

Hành vi  ủa  ị  áo  à nguy hiểm  ho  ã hội,  ợi dụng s  quen  iết, tin 

tưởng  ủa  ị hại giao  e  ho  ị  áo thông qua hợp đồng thuê  e,  ị  áo đã  ấy 

 e  ủa anh S đi  ầm  ấy tiền tiêu  ài,  ất  hấp hậu quả, gây thiệt hại về tài sản 

không khắ  phụ  đượ , hành vi phạm tội  ủa  ị  áo tr   tiếp  âm phạm đến 

quyền sở hữu tài sản  ủa người  ị hại đượ  pháp  uật  ảo vệ, gây ảnh hưởng 

đến t nh t nh trật t  an toàn  ã hội tại địa phư ng và dư  uận  ất   nh trong 

quần  húng nhân dân. Do đó,  ần phải  ó một mứ  án thật nghiêm tư ng  ứng 

v i hành vi  ủa  ị  áo và  ần thiết phải  á h  y  ị  áo ra khỏi đời sống  ã hội 

một thời gian nhất định nhằm giáo dụ   ải tạo  ị  áo trở thành  ông dân tốt  ó 

í h  ho gia đ nh và  ã hội và để răn đe phòng ngừa  hung  ho  ã hội. 

 [5] Song  ũng   t thấy  ị  áo  ó  á  t nh tiết giảm nhẹ h nh phạt như: Tại 

C  quan điều tra và tại phiên tòa  ị  áo thành khẩn khai  áo,  ị  áo thuộ  thành 

phần nhân dân  ao động nghèo. Do đó, Hội đồng   t    áp dụng  á  điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ  uật h nh s  2015 (đã đượ  s a đổi,  ổ sung năm 

2017) để  em   t giảm nhẹ  ho  ị  áo một phần h nh phạt, thể hiện  hính sá h 

khoan hồng  ủa pháp  uật. 

[6] Về vật  hứng và     ý vật  hứng: Tại    quan điều tra  ị hại anh Trần 

Thanh S đã nhận  ại xe và giấy tờ  e nên không đặt ra  em   t. 

[7] Về trá h nhiệm dân s :  

- Đối v i số tiền thuê  e  òn thiếu 19.200.000 đồng, tại phiên tòa  ị hại 

anh Trần Thanh S không yêu  ầu  ị cáo phải trả số tiền thuê  e  òn thiếu 

19.200.000 đồng nên không đặt ra  em   t. 

- Anh Nguyễn Văn S1 là người  ó quyền  ợi, nghĩa vụ  iên quan đến vụ án 

yêu  ầu  ị  áo trả  ại số tiền 100.000.000 đồng, tại phiên tòa  ị  áo đồng ý, nghĩ 

nên  uộ   ị  áo trả  ại cho anh S1 số tiền 100.000.000 đồng. 

[8] Ngoài ra, tại C  quan điều tra  ị  áo Đ còn khai nhận hành vi  hiếm 

đoạt tài sản tại thị trấn N, huyện T, tỉnh An Giang, C  quan  ảnh sát điều tra 

Công an huyện C đã thông  áo đến C  quan  ảnh sát điều tra Công an huyện T, 

C  quan  ảnh sát điều tra Công an huyện T đã khởi tố vụ án, khởi tố  ị  an về 

hành vi “Lừa đảo  hiếm đoạt tài sản” hiện đang điều tra  àm rõ, sẽ     ý sau. 

[9] Về án phí: Căn  ứ khoản 2 Điều 136 Bộ  uật tố tụng h nh s , điểm a 

khoản 1 Điều 23, khoản 2 Điều 26 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016  ủa Ủy  an Thường Vụ Quố  Hội khóa 14 Quy định về mứ  thu, 

miễn, giảm, thu nộp, quản  ý và s  dụng án phí và  ệ phí Tòa án. Bị  áo Lê Thanh 

Đ phải  hịu án phí h nh s  s  thẩm và án phí dân s  s  thẩm theo quy định.  
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V   á   ẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊ  : 

Căn  ứ vào khoản 3 Điều 175, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ  uật 

h nh s  năm 2015 (đã đượ  s a đổi,  ổ sung năm 2017);  

- Tuyên  ố: Bị  áo Lê Thanh Đ phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm  hiếm 

đoạt tài sản”. 

X  phạt: Bị  áo Lê Thanh Đ 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

 ị  ắt tạm giam ngày 24/8/2018. 

Căn  ứ Điều 589 Bộ  uật dân s :  

Buộ   ị  áo Lê Thanh Đ phải có nghĩa vụ trả  ho anh Nguyễn Văn S1 số 

tiền 100.000.000đ (một trăm triệu đồng). 

Căn  ứ khoản 2 Điều 136 Bộ  uật tố tụng h nh s , điểm đ khoản 1 điều 

12, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016  ủa Ủy  an Thường Vụ Quố  Hội khóa 14 Quy định về mứ  thu, 

miễn, giảm, thu nộp, quản  ý và s  dụng án phí và  ệ phí Tòa án: Bị  áo Lê 

Thanh Đ phải  hịu 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí h nh s  s  thẩm và 

5.000.000đ (năm triệu đồng) án phí dân s  s  thẩm. 

Bị  áo,  ị hại, người  ó quyền và nghĩa vụ  iên quan  ó mặt tại phiên tòa 

có quyền kháng  áo  ản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 

27/11/2018).  

Trường hợp  ản án, quyết định đượ  thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân s  th  người đượ  thi hành án dân s , người phải thi hành 

án dân s   ó quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu  ầu thi hành án, t  

nguyện thi hành án hoặ   ị  ưỡng  hế thi hành án theo quy định tại  á  Điều 6, 

7 và 9 Luật Thi hành án dân s , thời hiệu thi hành án đượ  th   hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân s .   

 ơi nhận:                                        
- Những người tham gia tố tụng; 

- VKSND huyện Châu Thành, tỉnh AG; 

- VKSND tỉnh An Giang; 

- Phòng KTNV-THA, TAND tỉnh AG; 

- C  quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Châu Thành, tỉnh An Giang; 

- C  quan THAHS Công an huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang; 

- Sở tư pháp tỉnh An Giang; 

- Lưu Văn phòng; 

- Lưu hồ s . 

        .   I ĐỒ G  É   Ử SƠ   Ẩ  

       Ẩ  P    – C    Ọ  P IÊ      

                       

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Phan  hị Kim  oa 

 

 

 

                                                                              


